
PHỤ LỤC CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO;  

VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆ TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Thông báo số:       TB-UBND ngày      tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo) 

 

TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/ Chuyên 

ngành 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Yêu cầu khác 

A SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

I Cấp mầm non: Giáo viên mầm non 12     

1 Trường Mầm non Pú Xi 06 

Có Bằng tốt 

nghiệp Cao 

đẳng trở lên 

Giáo dục mầm 

non 

Giáo viên mầm 

non hạng III,  

mã số 

V.07.02.26 

 
2 Trường Mầm non Ta Ma 02 

3 Trường Mầm non Phình Sáng 02 

4 Trường Mầm non Nậm Din 02 

II Cấp Tiểu học 12     

1 Giáo viên văn hóa 04     

1.1 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 04 

Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Giáo dục tiểu học 

Giáo viên tiểu 

học hạng III,  

mã số 

V.07.03.29 

 

2 Giáo viên Tiếng Anh 04     

2.1 Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma 01 

Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên  

Sư phạm Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ 

Anh; Tiếng Anh; 

Phiên dịch Anh 

Giáo viên tiểu 

học hạng III,  

mã số 

V.07.03.29 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên Tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

2.2 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din 01 

2.3 Trường Tiểu học Mùn Chung 01 

2.4 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 01 
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TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/ Chuyên 

ngành 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Yêu cầu khác 

3 Giáo viên Tin học 02     

3.1 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 01 
Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm tin học; 

Tin học; Công 

nghệ thông tin; 

Máy tính và công 

nghệ thông tin 

Giáo viên tiểu 

học hạng III, 

mã số 

V.07.03.29 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên Tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 
3.2 Trường PTDTBT Tiểu học Nà Tòng 01 

4 Giáo viên Âm nhạc 02     

4.1 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din 01 
Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Âm 

nhạc; Âm nhạc; 

Thanh nhạc 

Giáo viên tiểu 

học hạng III, 

mã số 

V.07.03.29 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên Tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 
4.2 Trường PTDTBT Tiểu học Nà Tòng 01 

III Cấp Trung học cơ sở 18     

1 Giáo viên Tiếng Anh 02     

1.1 Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 01 Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Tiếng 

Anh; Ngôn ngữ 

Anh; Tiếng Anh; 

Phiên dịch Anh 

Giáo viên THCS 

hạng III, mã số 

V.07.04.32 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 
1.2 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 01 

2 Giáo viên Toán 03     

2.1 Trường THCS Rạng Đông 01 
Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Toán 

học; Toán học; 

Toán tin; Toán - 

Lý 

Giáo viên THCS 

hạng III, mã số 

V.07.04.32 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

2.2 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 01 

2.3 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Ta Ma 01 
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TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/ Chuyên 

ngành 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Yêu cầu khác 

3 Giáo viên khoa học tự nhiên (Vật lý) 01     

3.1 Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 01 

Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Vật lý; 

Vật lý; Vật lý kỹ 

thuật; Vật lý học. 

Giáo viên THCS 

hạng III, mã số 

V.07.04.32 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

4 Giáo viên Tin 03     

4.1 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 01 

Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Tin học; 

Tin học; Công 

nghệ thông tin; 

Máy tính và công 

nghệ thông tin 

Giáo viên THCS 

hạng III, mã số 

V.07.04.32 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

4.2 Trường PTDTBT THCS Mường Mùn 01 

4.3 Trường PTDTBT THCS Ta Ma 01 

5 Giáo viên Ngữ văn 03     

5.1 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 02 
Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Ngữ 

văn; Ngữ văn; 

Văn học; Lý luận 

văn học; Phương 

pháp dạy môn 

Văn; Ngôn ngữ, 

văn học và văn 

hóa Việt Nam 

Giáo viên THCS 

hạng III, mã số 

V.07.04.32 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 
5.2 Trường PTDTBT THCS Ta Ma 01 

6 Giáo viên Giáo dục công dân 01     

6.1 Trường THCS Quài Cang 01 

Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Giáo 

dục công dân; 

Giáo dục chính 

trị; Lý luận chính 

trị. 

Giáo viên THCS 

hạng III, mã số 

V.07.04.32 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 
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TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/ Chuyên 

ngành 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Yêu cầu khác 

7 Giáo viên Khoa học xã hội (Địa lý) 01     

7.1 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 01 

Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Địa lý; 

Địa lý 

Giáo viên THCS 

hạng III, mã số 

V.07.04.32 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

8 Giáo viên Âm nhạc 02     

8.1 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 01 
Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Âm nhạc; 

Âm nhạc; Thanh 

nhạc 

Giáo viên THCS 

hạng III, mã số 

V.07.04.32 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 
8.2 Trường PTDTBT THCS Ta Ma 01 

9 Giáo viên Mĩ thuật 02     

9.1 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi 01 
Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Sư phạm Mĩ thuật; 

Mĩ thuật 

Giáo viên THCS 

hạng III, mã số 

V.07.04.32 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài Sư 

phạm phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

9.2 Trường THCS Khong Hin 01 

IV Kế toán 04     

1 Trường Mầm non Phình Sáng 01 

Có Bằng tốt 

nghiệp Cao 

đẳng trở lên 

Kế toán; Kiểm 

toán; Tài chính. 

Kế toán viên 

Trung cấp (hạng 

IV), mã số 

V.06.032 

 2 Trường Mầm non Sao Mai 01 

3 Trường Mầm non Pú Xi 01 

4 Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 01 
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TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành/ Chuyên 

ngành 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Yêu cầu khác 

B BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

1 Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng III 04 

Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Kiến trúc; Kỹ thuật 

xây dựng; Xây 

dựng công trình; 

Kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Quản lý đầu tư 

xây dựng hạng 

III 

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm 

trở lên làm việc tại các đơn vị 

tư vấn hoặc Ban quản lý dự án 

cấp tỉnh, cấp huyện; đã trực 

tiếp thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc về công tác chuẩn bị đầu 

tư dự án và quản lý dự án. 

2 Địa chính viên hạng III 01 

Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Quản lý đất đai 

Địa chính viên 

hạng III, mã số 

V.06.01.02 

 

3 Kế toán viên 01 

Có Bằng tốt 

nghiệp Đại 

học trở lên 

Kế toán 

Kế toán viên 

(hạng III), mã số 

V.06.031 

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở 

lên làm việc tại các đơn vị Ban 

quản lý dự án cấp tỉnh hoặc Ban 

quản lý dự án cấp huyện; đã thực 

hiện công tác theo dõi quản lý 

nguồn vốn, thanh toán, quyết toán 

các dự án hoàn thành. 
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